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Số báo danh:...........................................................................
Câu 81. 
Trong các biện pháp được sử dụng để làm giảm cường độ hô hấp của nông sản trong quá trình bảo quản, biện pháp bảo quản lạnh thường được áp dụng đối với loại nông sản nào sau đây?
A. Dưa hấu.
B. Hạt cafe.
C. Lạc.
D. Hạt điều
Câu 82. 
Bào quan nào sau đây làm nhiệm vụ quang hợp? 
[image: image1]
A. Ti thể.
B. Lục lạp.
C. Lizoxom
D. Riboxom.
Câu 83. 
Hệ tuần hoàn của động vật nào sau đây không đảm nhiệm chức năng vận chuyển và trao đổi khí?
A. Ong nghệ.
B. Giun đất.
C. Cá sấu.
D. Ngựa.
Câu 84. 
Nhóm động vật nào sau đây không hô hấp qua bề mặt cơ thể thể?
A. Giun đất.
B. Đỉa.
C. Giun tròn.
D. Thú.
Câu 85. 
Một gen có 600T và 900X. Gen có bao nhiêu liên kết hiđrô?
A. 3800.
B. 3000.
C. 3900.
D. 3600.
Câu 86. 
Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12. Trong tế bào sinh dưỡng của cây đột biến có số lượng NST bên dưới dạng nào không phải là đột biến đa bội được phát sinh từ loài này?
A. 24.
B. 36.
C. 18.
D. 13.
Câu 87. 
Dạng đột biến NST nào sau đây không làm thay đổi cấu trúc của NST?
A. Tam bội.
B. Mất đoạn.
C. Đảo đoạn quanh tâm động.
D. Chuyển đoạn.
Câu 88. 
Trong điều kiện giảm phân không có đột biến, cơ thể nào sau đây không cho nhiều hơn 2 loại giao tử?
A. AaBb.
B. XDEXde.
C. XDEXDE.
D. XDeXdE.
Câu 89. 
Sử dụng phép lai nào sau đây có thể xác định được kiểu gen của cơ thể mang kiểu hình trội?
A. Lai thuận nghịch.
B. Lai khác loài.
C. Lai khác dòng
D. Lai phân tích.
Câu 90. 
Loại biến dị nào sau đây không di truyền được cho đời sau?
A. Đột biến gen.
B. Đột biến NST
C. Thường biến.
D. Biến dị tổ hợp.
Câu 91. 
Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được xem là cơ thể thuần chủng?
A. AAbb.
B. AaBb
C. Aabb.
D. aaBb.
Câu 92. 
Tính đa hiệu của gen là hiện tượng
A. một gen quy định một tính trạng.
B. một gen quy định đồng thời nhiều tính trạng.
C. nhiều gen quy định một tính trạng.
D. nhiều gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.
Câu 93. 
Một quần thể tự phối, thế hệ xuất phát có 0,6Aa. Ở thế hệ F1, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 0,2.
B. 0,3.
C. 0,05.
D. 0,15.
Câu 94. 
Dung hợp tế bào trần giữa 4 loài; Loài 1 có bộ NST AA; Loài 2 có bộ NST Bb; Loài 3 có bộ NST DD; Loài 4 có bộ NST Ee; tế bào được tạo ra từ 2 loài nào cho nhiều loại giao tử nhất ?
A. Loài 2 và loài 4 
B. Loài 1 và loài 3
C. Loài 3 và loài 2
D.Loài 4 và loài 1
Câu 95. 
Ở 1 loài thực vật cho biết gen quy định tính trạng màu sắc hoa gồm A: hoa đỏ, a hoa trắng, Aa hoa hồng, những cây hoa đỏ sẽ bị nhân tố tiến hóa loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể, cây mang kiểu gen nào sau đây sẽ bị loại bỏ hoàn toàn?
A. Kiểu gen aa
B. Kiểu gen Aa
C. Kiểu gen AA
D. Kiểu gen Aa và aa
Câu 96. 
Loài mới được hình thành bằng con đường nào sau đây mang bộ NST của 2 loài khác nhau?
A. Cách li địa lí.
B. Cách li sinh thái.
C. Tự đa bội.
D. Dị đa bội
Câu 97. 
Chim và thú phát sinh ở đại nào sau đây?
A. Đại Trung sinh.
B. Đại Cổ sinh.
C. Đại Nguyên sinh.
D. Đại Tân sinh.
Câu 98. 
Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Các cây cọ ở rừng Phú Thọ.
B. Các  con cá đang săn mồi ở đại dương.
C. Các cây đang ra hoa và sinh sản.
D. Các  con côn trùng ở vườn hoa.
Câu 99. 
Trong một lưới thức ăn, loài sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp n +1?
A. Động vật tiêu thụ bậc n.
B. Thực vật bậc n
C. Động vật ăn thực vật bậc n2
D. Động vật tiêu thụ bậc n+2.
Câu 100. 
Kiểu phân bố nào sau đây thuộc quần xã sinh vật?
A. Phân bố đều.
B. Phân bố theo nhóm.
C. Phân bố ngẫu nhiên.
D. Phân bố theo chiều thẳng đứng.
Câu 101. 
Khi nói về bón phân cho cây, phát biểu nào sau đây sai?
A. Khi bón phân, cần chú ý đến đặc điểm di truyền của giống cây.
B. Bón phân càng nhiều thì càng giúp tăng năng suất cây trồng.
C. Phân bón hóa học có thể gây ô nhiễm nông sản và gây ô nhiễm môi trường.
D. Phân bón hóa học có thể làm biến đổi các tính chất lí hóa của môi trường đất.

Câu 102. 
Khi tiến hành nuôi nhiều loài cá trong một ao để tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, khai thác tối đa nguồn thức ăn tự nhiên và giảm cạnh tranh giữa các loài thì người nuôi đang ứng dụng đặc trưng nào sau đây của quần xã sinh vật?
A. Độ đa dạng về loài.
B. Loài ưu thế.
C. Sự phân tầng.
D.Loàiđặc trưng.
Câu 103. 
Biết rằng mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai AaBbDd 
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 AaBbDd, thu được F1 có kiểu gen AABBDd chiếm tỷ lệ bao nhiêu? 
A. 
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Câu 104. 
Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) quy định. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Cho cặp bố mẹ có kiểu gen AaBb Aabb, tỉ lệ kiểu hình xuất hiện ở F1 là 
A. 3/4 hoa đỏ: 1/4 hoa trắng. 
B. 3/8 hoa đỏ: 5/8 hoa trắng. 
C. 5/8 hoa đỏ: 3/8 hoa trắng. 
D. 1/4 hoa đỏ: 3/4 hoa trắng. 

Câu 105. 
Ở cà chua, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen alen a quy định hoa vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, đời con của phép lai giữa 2 cây tứ bội AAaa × Aaaa sẽ cho tỷ lệ kiểu gen có nhiều alen trội nhất là
A. 
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Câu 106. 
Theo lý thuyết, khi P xảy ra phép lai AaBb x AaBb thì kiểu gen nào sẽ chiếm tỉ lệ lớn nhất ở F1?
A. AAbb
B. AaBb.
C. AaBB.
D. aabb.

Câu 107. 
Theo thuyết tiến hoá hiện đại, giữa các quần thể cùng loài thường có sự trao đổi các cá thể hoặc các giao tử. Hiện tượng này được gọi là 
A. giao phối không ngẫu nhiên. 
B. di - nhập gen. 
C. các yếu tố ngẫu nhiên. 

D. đột biến. 

Câu 108. 
Trong quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có chung vai trò nào sau đây? 
A. Quy định chiều hướng tiến hóa, làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú. 
B. Làm thay đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể. 
C. Làm cho một gen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể. 
D. Có thể làm xuất hiện alen mới, làm phong phú vốn gen của quần thể. 

Câu 109. 
Khi nói về các nhân tố ảnh hưởng tới kích thước của quần thể sinh vật, nhận định nào sau đây không đúng ?
A. Mức độ sinh sản phụ thuộc vào số lượng trứng của một lứa đẻ, số lứa đẻ của một cá thể trong vòng đời, tuổi trưởng thành sinh dục, tỷ lệ đực, cái của quần thể.
B. Khi thiếu thức ăn, nơi ở hoặc điều kiện khí hậu không thuận lợi, kích thước của quần thể giảm và mức sinh sản giảm.
C. Mức độ tử vong của quần thể phụ thuộc vào trạng thái của quần thể, điều kiện của môi trường, mức độ khai thác của con người.
D. Những quần thể có điều kiện sống thuận lợi, thức ăn dồi dào, xuất cư thường xuyên diễn ra và nhập cư gây ảnh hưởng rõ rệt tới quần thể.

Câu 110. 
Khi nói về chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai?
A. Nitơ từ môi trường thường được thực vật hấp thụ dưới dạng NH4+ hoặc NO3-.
B. Cacbon từ môi trường đi vào quần xã dưới dạng cacbon oxit.
C. Nước là một loại tài nguyên tái sinh.
D. Vật chất từ môi trường đi vào quần xã, sau đó trở lại môi trường.

Câu 111. 
Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Trong các dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay thế cặp nuclêôtit thường làm thay đổi ít nhất thành phần axit amin của chuỗi pôlipeptit do gen đó tổng hợp.
B. Dưới tác động của cùng một tác nhân gây đột biến, với cường độ và liều lượng như nhau thì tần số đột biến ở tất cả các gen là khác nhau.
C. Khi các bazơ nitơ dạng hiếm xuất hiện trong quá trình nhân đôi ADN thì thường làm phát sinh đột biến gen dạng thay một cặp nuclêôtit.
D. Tất cả các dạng đột biến gen đều có hại cho thể đột biến.

Câu 112. 
Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã?

I. Sự phân bố theo chiều thẳng đứng chỉ gặp ở thực vật mà không gặp ở động vật.

II. Theo mặt phẳng ngang, các loài thường tập trung nhiều ở vùng có điều kiện sống thuận lợi như: đất màu mỡ, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.

III. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài.

IV. Sự phân tầng của các loài thực vật ở rừng mưa nhiệt đới kéo theo sự phân tầng của các loài động vật sống trong đó.

V. Sự phân bố của các cá thể chỉ có ở các quần xã trên mặt đất mà không gặp ở các quần xã sinh vật sống trong nước.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 113. 
Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau và mỗi cặp gen quy định 1 cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây dị hợp về 1 cặp gen giao phấn với 1 cây cùng loài, thu được F1 có từ 2 kiểu hình trở lên. Theo lí thuyết, loại kiểu hình mang 2 tính trạng trội ở F1 có tỉ lệ nhỏ nhất là ?
A. 37,5%.
B. 25%.
C. 50%.
D. 12,5%.
Câu 114. 
Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số và quá trình giảm phân tạo giao tử là giống nhau. Một cơ thể P 
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tự thụ phấn, thu được F1 khi lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có 3 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể dị hợp 3 cặp gen là 
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. Tần số hoán vị gen của P là ?
A.f = 40% 
B. f = 10%
C. f = 20%
D. f = 30%
Câu 115. 
Ở một loài lưỡng bội, xét các gene A, B (gồm alen A, a và B, b) thuộc cặp NST số 1; gene D, E (gồm alen D, d và E, e) thuộc cặp NST số 2. Trong đó mỗi gene quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng các alen A,B, D, E là alen đột biến. Theo lý thuyết, các thể đột biến về các gen đang xét của loài này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?
A.99 kiểu gen
B.80 kiểu gen
C. 78 kiểu gen
D.98 kiểu gen
Câu 116. 
Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau, trong đó gen A có 2 alen trội lặn hoàn toàn, gen B có 3 alen trội lặn hoàn toàn từng đôi một. Đem lai 2 cây P đều dị hợp 2 cặp gen, thu được F1. Theo lý thuyết, nếu không có đột biến, khi nói về F1, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Nếu F1 có 6 loại kiểu hình thì loại kiểu hình lớn nhất chiếm tỉ lệ 37,5%. 
B. Nếu F1 có 12 loại kiểu gen thì có 4 loại kiểu gen cùng chiếm tỉ lệ 12,5%
C. Nếu F1 có 4 loại kiểu hình thì tỉ lệ kiểu gen thuần chủng chiếm tỉ lệ tối đa 25%. 
D. Một kiểu hình khác P xuất hiện ở F1, kiểu hình ấy chiếm tỉ lệ ít nhất 12,5%.

Câu 117. 
Ở một loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Hai cặp gen phân li độc lập và không có đột biến. Thế hệ xuất phát của 1 quần thể có tỉ lệ kiểu gen là 0,25AABB: 0,25AABb: 0,25AaBB: 0,25AaBb. Quá trình ngẫu phối đã sinh ra đời F1 có 4 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết,trong số các cây có alen trội cây chiếm tỉ lệ lớn nhất là ?
A. Cây có 4 alen trội.
B. Cây có 3 alen trội
C. Cây có 2 alen trội
D. Cây có 1 alen trội
Câu 118. 
Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: [image: image14.png]Ab
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XDY, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở F1 có tối đa 40 kiểu gen.

II. Nếu tần số hoán vị gen bằng 40% thì F1 có các cá thể thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm 2,5%.

III. Nếu đời con có các cá thể đực có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm 13,75% thì các cá thể cái F1 có kiểu gen dị hợp tử ba cặp gen chiếm 5%.

IV. Ở F1, các cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ luôn chiếm tỉ lệ lớn hơn các kiểu hình còn lại.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 119. 
Giả sử có 3 tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen Aa[image: image19.png]


 tiến hành giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu cả 3 tế bào không xảy ra hoán vị gen thì kết quả có thể tạo ra 2 loại giao tử hoặc 4 loại giao tử.

II. Nếu cả 3 tế bào không xảy ra hoán vị gen thì kết quả có thể tạo ra giao tử A [image: image21.png]


 chiếm tỉ lệ 50%.

III. Nếu chỉ 1 tế bào xảy ra hoán vị gen giữa D và d thì kết quả có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử.

IV. Nếu cả 3 tế bào có cùng 1 cách sắp xếp nhiễm sắc thể ở kì giữa I và đều xảy ra hoán vị gen giữa D và d thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 1: 1: 1: 1.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 120. 
Phả hệ ở hình bên mô tả sự biểu hiện 2 bệnh ở 1 dòng họ. Biết rằng: alen H quy định bị bệnh N trội hoàn toàn so với alen h quy định không bị bệnh N; kiểu gen Hh quy định bị bệnh N ở nam, không bị bệnh N ở nữ; bệnh M do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định; 2 cặp gen này nằm trên 2 cặp NST thường và mẹ của người số 3 bị bệnh N.

[image: image22.png][ J©)

Nam khéng bj bgnh
Nir khong bi bgnh
Nit bi bgnh M
Nam bi bénh N

Nir bj bgnh N




Cho các phát biểu sau về phả hệ này:

I. Bệnh M do alen lặn quy định.

II. Có tối đa 7 người chưa xác định được chính xác kiểu gen.

III. Có tối đa 5 người dị hợp 2 cặp gen.

IV. Xác suất sinh con gái đầu lòng không bị bệnh M, không bị bệnh N đồng hợp 2 cặp gen của cặp 10 – 11 là 7/150.

Theo lí thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biết đúng?
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
PHẦN MA TRẬN ĐỀ THI

	Lớp
	Nội dung chương
	Mức độ câu hỏi
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	12
	Cơ chế di truyền và biến dị
	85,86;92
	103,87,90
	111
	
	      7

	
	Quy luật di truyền
	88,89;91
	104,105,106
	113;114;115
	116,118;119
	12

	
	Di truyền học quần thể
	93
	
	
	117
	2

	
	Phả hệ
	
	
	
	120
	1

	
	Ứng dụng di truyền học
	94
	
	
	
	1

	
	Tiến hóa
	96,97
	95.107,108
	112
	
	6

	
	Sinh thái
	98,100
	99;101,102
	109;110
	
	7

	11
	Chuyển hóa VCNL 

ở ĐV
	
	83,84
	
	
	2

	
	Chuyển hóa VCNL

ở TV
	81,82
	
	
	
	2

	Tổng
	14
	15
	7
	4
	


ĐÁP ÁN

	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

	A
	B
	A
	D
	C
	D
	A
	C
	D
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	D
	A
	A
	A
	D

	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120

	B
	C
	B
	B
	A
	B
	B
	B
	D
	B
	D
	C
	B
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	B


Câu 81. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
 A.
B. C . D Các loại hạt bảo quản khô, không bảo quản lạnh

Câu 82. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
B. 

Câu 83. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
A. 

Câu 84. 

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Động vật bậc cao hô hấp bằng phổi 

Câu 85. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
C. 

Tổng liên kết hidro = 2T + 3G = 2×600 + 3×900 = 3900. 

Câu 86. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
D.
2n+1 = 13 là thể tam nhiễm

Câu 87. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
 A

Tam bội là đột biến số lượng NST không làm thay đổi cấu trúc 
Câu 88. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
C. 

- Nếu không có đột biến thì cơ thể có kiểu gen XDEXDE.cho 1  loại giao tử XDE 
Câu 89. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
D. 

Câu 90. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
C. 

Thường biến là biến dị không di truyền. 

Câu 91. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
A. 

- Cơ thể thuần chủng có đặc điểm di truyền ổn định, khi tự phối hoặc giao phối với cá thể cùng kiểu gen thì đời con có đặc điểm di truyền (kiểu gen, kiểu hình) không đổi. Vậy kiểu gen AAbb là cơ thể thuần chủng. 

Câu 92. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
B.
Câu 93. 

Hướng dẫn giải

Ở thế hệ F1, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ = 0,6×1/2 = 0,3 → Đáp án
B. 
Câu 94. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
A. 

Dung hợp tế bào trần (hay còn gọi là lai tế bào xô ma) thì sẽ tạo ra tế bào lai có bộ NST

Của 2 loài loài 2+ 4 cho bộ nst gồm 2 cặp gen dị hợp sẽ cho 4 loại giao tử

Câu 95. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
 C. 

Cây hoa đỏ có kiểu gen AA biểu hiện kiểu hình hoa đỏ sẽ bị loại bỏ hoàn toàn

Câu 96. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
D. 

Câu 97. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
A. 

Câu 98. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
A. 

Câu 99. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
A. 

Động vật tiêu thụ bậc thì nhỏ hơn bậc dinh dưỡng cấp 1 bậc. 

Câu 100. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
D. 

Phân tầng có ở quần xã sinh vật. 
[image: image23]
Các kiểu phân bố đều, phân bố theo nhóm, phân bố ngẫu nhiên thuộc kiểu phân bố của quần thể. 

Câu 101. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
B. 

Vì phân bón với nồng độ quá cao thì sẽ gây hại cho cây, làm giảm năng suất cây trồng. 
Câu 102. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
C. 

Nuôi nhiều loài cá trong 1 ao; trồng nhiều loài cây trong một khu vườn chính là ứng dụng sự phân tầng vào sản xuất nông nghiệp. 

Câu 103. 

Hướng dẫn giải

Đáp án B
Xét từng cặp gen Aa 
[image: image24.wmf]´
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 tương tự với Bb và Dd. 

Phép lai: 
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Câu 104. 

Hướng dẫn giải

Đáp án B
AaBb 
[image: image27.wmf]´

 Aabb 
[image: image28.wmf]®

 (1AA:2Aa:laa)(1Bb: 1bb) 
[image: image29.wmf]«

 (3A-:1aa)(1Bb:1bb) 
[image: image30.wmf]®

 3/8 hoa đỏ: 5/8 hoa trắng. 

Câu 105. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
A. 
- Kiểu gen Aaaa cho gia tử Aa với tỉ lệ = 1/2.

– Kiểu gen AAaa cho gia tử AA với tỉ lệ = 1/6. 

→Ở đời con của phép lai AAaa × Aaaa sẽ cho tỉ lệ kiều gen có nhiều alen trội nhất là  (AAAa) chiếm tỉ lệ

= 1/2 × 1/6 = 1/12. 

Câu 106. 

Hướng dẫn giải

Đáp án: B.
- Trong mỗi phép lai thành phần, Aa và Bb chiếm tỉ lệ lớn nhất, cho nên khi hợp lại thành kiểu gen chung, kiểu gen AaBb cũng chiếm tỉ lệ lớn nhất.

Câu 107. 

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Giữa các quần thể cùng loài thường có sự trao đổi các cá thể hoặc các giao tử. Hiện tượng này được gọi là di - nhập gen. 

Câu 108. 

Hướng dẫn giải

Đáp án B
Trong quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. 

Câu 109. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
D. 

Vì những quần thể có điều kiện sống thuận lợi, thức ăn dồi dào, xuất cư thường ít diễn ra và nhập cư không gây ảnh hưởng rõ rệt tới quần thể. 

Câu 110. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
B. 

Vì cây chỉ hấp thụ CO2 thông qua quang hợp mà không hấp thụ CO. 

Câu 111. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
 D 

D sai. Tất cả các dạng đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính cho thể đột biến. 

Câu 112. 

Hướng dẫn giải

Giải thích các phát biểu sai

- 
I sai vì sự phân bố theo chiều thẳng đứng gặp ở thực vật và ở động vật.

- 
V sai vì sự phân bố của các cá thể có ở các quần xã trên mặt đất, ở các quần xã sinh vật sống trong nước.

Câu 113. 

Hướng dẫn giải

Đáp án B. 

Nếu cây cùng loài là cây AABB thì đời con có 100% A-B- 

Nếu cây cùng loài là cây AaBb, khi lai với cây AABb thì đời con có 75% A-B- Nếu cây cùng loài là cây AaBb, khi lai với cây aaBb thì đời con có 37,5% A-B- 

Nếu cây cùng loài là cây AaBB, khi lai với cây aaBb thì đời con có 50% A-B- 

Nếu cây cùng loài là cây Aabb, khi lai với cây aaBb thì đời con có 25% A-B- 

Câu 114. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
C. 

[image: image31.wmf]Ab

P:Dd

aB

 Đặt tỉ lệ  kiểu hình lặn 
[image: image32.wmf]ab

ab

  là x lúc đó 
[image: image33.wmf]abab

x

=´=

. 

Áp dụng các công thức giải nhanh ta có: 

Kiểu hình có 3 tính trạng trội  
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Tổng kiểu gen dị hợp 3 cặp gen 
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→ Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có 3 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể dị hợp 3 cặp gen là: 
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Câu 115. 

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Vì cặp A-B- nằm trên 1 cặp NST nên sẽ có 10 kiểu gen 

Vì cặp D-E- nằm trên 1 cặp NST nên sẽ có 10 kiểu gen ( tổng số kiểu gen được tạo ra từ 2 cặp NST trên là 10 x 10 =100

1 Kiểu gen bình thưởng là  
[image: image37.wmf]ab

ab
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Câu 116. 

Hướng dẫn giải

Đáp án: D.
- A đúng, gen A có 2 loại kiểu hình, gen B có 3 loại kiểu hình, do vậy F1 có 6 loại kiểu hình chỉ khi P có phép lai AaB1B3 x AaB2B3. 25%B2 : 50%B1 : 25%B3.

( Phép lai này có tỉ lệ KH lớn nhất là A-B1- = 3/4 x 1/2 = 3/8 = 37,25%.

- B đúng, F1 có 12 loại kiểu gen khi P xảy ra phép lai dạng AaB1B3 x AaB2B3 hoặc AaB1B2 x AaB2B3. A có 3 loại KG ( B phải cho 4 loại KG.

Lúc này, do cặp B cho 4 loại kiểu gen với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1, gen A cho 3 loại kiểu gen là 1AA : 2Aa : 1aa

(1AA : 2Aa : 1aa) x( 1 : 1 : 1 : 1) ( 1/2 Aa x (1 : 1 : 1; 1) ( 1/2 x 1/4 = 1/8 = 12,5%

( Cho nên loại kiểu gen lớn nhất có chứa Aa ( Tỉ lệ là 1/2 x 1/4 = 1/8 = 12,5% và có 1 x 4 = 4 loại kiểu gen như thế.

- C đúng, F1 có 4 loại kiểu hình nếu P xảy ra phép lai dạng (Aa x Aa) và 

(B1B2 x B1B2 hoặc B1B3 x B1B3 hoặc B2B3 x B2B3 hoặc B1B2 x B2B3).

Khi đó, cặp B cho tỉ lệ thuần chủng tối đa là 50%, cặp A cho 50% thuần chủng.

( Tỉ lệ thuần chủng tối đa là 50% x 50% = 25%.

- D sai, kiểu hình khác P xuất hiện khi xảy ra phép lai dạng (Aa x Aa) và (B1B2 x B1B2 hoặc B1B3 x B1B3 hoặc B2B3 x B2B3). Ví dụ: KH aaB3B3.

( Tỉ lệ loại KH ấy chiếm 1/4 x 1/4 = 1/16 = 6,25%.

Câu 117. 

Hướng dẫn giải

Đáp án
B. 

P có tỉ lệ kiểu gen là 0,25AABB: 0,25AABb: 0,25AaBB: 0,25AaBb nên có thể viết là = (1/2AA: 

1/2Aa)1/2BB: 1/2Bb). 

Khi P giao phấn ngẫu nhiên thì F1 có tỉ lệ kiểu gen là: (9/16AA: 6/16Aa: 1/16aa)(9/16BB: 6/16Bb: 1/16bb). 

Cây có 4 alen trội (AABB) chiếm tỉ lệ = 9/16×9/16 = 81/256. 

Cây có 3 alen trội (AABb + AaBB) chiếm tỉ lệ = 9/16×6/16 × 2 = 27/64. 

Cây có 2 alen trội (AAbb + AaBb + aaBB) chiếm tỉ lệ = 9/16×1/16 × 2 + 6/16×6/16 = 27/128. 

Cây có 1 alen trội (Aabb + aaBb) chiếm tỉ lệ = 6/16×1/16 ×2 = 3/64. 


Cây có 3 alen trội chiếm tỉ lệ lớn nhất

Câu 118. 

Hướng dẫn giải

* 
Nhận xét:

- 
Ruồi giấm ♂ không xảy ra hoán vị gen.

- 
P: [image: image40.png]4b



XDXd
[image: image41.wmf]´

[image: image43.png]


XDY = (♀[image: image45.png]4b



 x ♂[image: image47.png]


)(XDXd x XDY)

* 
Kiểm chứng các phát biểu

I. Ở F1 có tối đa 40 kiểu gen.


P: ♀[image: image49.png]4b



(f% ≠ 0) x ♂[image: image51.png]


(f% = 0)
→ F1: 7 kiểu gen


P: XDXd x XDY


→ F1: 4 kiểu gen


Do đó: F1, 7 x 4 = 28 kiểu gen

→ (I) sai

II. Nếu tần số hoán vị gen bằng 40% thì F1 có các cá thể thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm 2,5%.


P: ♀[image: image53.png]4b



(f% = 40%) x ♂[image: image55.png]



→ F1: %aabb = 20% x 50% = 10%


P: XDXd x XDY

→ F1:XdY = [image: image57.png]




Do đó, F1: aabbdd = 10% x [image: image59.png]


 = 2,5%

→ (II) đúng

III. Nếu đời con có các cá thể đực có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm 13,75% thì các cá thể cái F1 có kiểu gen dị hợp tử ba cặp gen chiếm 5%.

-  
F1: 13,75% A-B- XDY = A-B- x XDY = A-B- x [image: image61.png]


 = 13,75%

→ F1: A-B- = 55% → [image: image63.png]


 = 5% → F1:% [image: image65.png]


 = 2 x %[image: image67.png]


 = 10% 

- 
F1: :% [image: image69.png]


XDXd = 10% x [image: image71.png]


 = 2,5%

→ (III) sai

IV. Ở F1, các cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ luốn chiếm tỉ lệ lớn hơn các kiểu hình còn lại.

- 
Chứng minh: Ở F1, A-B- > aabb, A-bb, aaB-


Ta có: P: (Aa,Bb) x (Aa,Bb) 

→F1: 
%A-bb = %aaB-



%A-B- + %A-bb (hoặc %aaB-) = 75%



%aabb + %A-bb (hoặc %aaB-) = 25



%A-B- - %aabb = 25%

+ 
F1: %A-B- - %aabb = 25% → %A-B- > %aabb

+ 
F1: %A-B- + %A-bb = 75%; A-bb ≤ 25% → F1: %A-B- ≥ 50% → F1: %A-B- > %A-bb

- 
Chứng minh: Ở F1, D- > dd

+ 
F1: D- = [image: image73.png]


; dd = [image: image75.png]


 → D- > dd

- 
Vậy: Ở F1: % A-B-D- luôn lớn hơn các kiểu hình còn lại

→ (IV) đúng

Câu 119. 

Hướng dẫn giải

I. Nếu cả 3 tế bào không xảy ra hoán vị gen thì kết quả có thể tạo ra 2 loại giao tử hoặc 4 loại giao tử.

- 
Ở kì giữa I giảm phân, kiểu gen đang xét có thể có 2 cách sắp xếp NST khác nhau

- 
Khi 3 tế bào này thực hiện giảm phân, ta có 2 trường hợp xảy ra

+ 
Trường hợp 1: 3 tế bào này có cùng cách xếp NST ở kì giữa I GP → 2 loại giao tử

+ 
Trường hợp 2: 3 tế bào này rơi vào 2 cách xếp NST khác nhau ở kì giữa I GP → 4 loại giao tử.

→ (I) đúng

II. Nếu cả 3 tế bào không xảy ra hoán vị gen thì kết quả có thể tạo ra giao tử A [image: image77.png]BD



 chiếm tỉ lệ 50%.


Trong trường hợp 3 tế bào này có cùng cách xếp 1 ở kì giữa GP

→ giao tử A [image: image79.png]BD



 chiếm tỉ lệ 50%

→ (II) đúng

III. Nếu chỉ 1 tế bào xảy ra hoán vị gen giữa D và d thì kết quả có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử.


Số loại giao tử tạo ra tối đa khi chỉ có 1 TB xảy ra hoán vị 

- 
2 TB giảm phân không xảy ra hoán vị gen có cách xếp NST khác nhau ở kì GI giảm phân

→ 4 loại giao tử: ABD, abd, aBD, Abd
- 
1 TB giảm phân có xảy ra hoán vị rơi vào cách 1 ở kì giữa I GP (hoặc cách 2) 

→ 4 loại giao tử: ABD, Abd, abd, abD (hoặc aBD, aBd, AbD, Abd), trong 4 loại giao tử này có 2 loại trùng với các loại giao tử do 2 tế bào giảm phân không xảy ra hoán vị tạo nên.


Vậy: có 6 loại giao tử được tạo ra.

→ (III) sai

IV. Nếu cả 3 tế bào có cùng 1 cách sắp xếp nhiễm sắc thể ở kì giữa I và đều xảy ra hoán vị gen giữa D và d thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 1: 1: 1: 1.

→ IV đúng

Câu 120. 
Hướng dẫn giải

Đáp án B

Có 3 ý đúng là I, II; IV. → .

Cặp vợ chồng 1, 2 không bị bệnh sinh con gái số 5 bị bệnh M → Bệnh M do gen lặn (m) nằm trên NST thường quy định (I đúng), kiểu gen của những người 1, 2 là Mm.

- Xét bệnh M ta có kiểu gen của những người trong phả hệ là:

1 Mm, 2 Mm, 3 bị bệnh mm, 4 M-; 5 bị bệnh mm; 6 không bị bệnh (là con của 1, 2) 1/3MM : 2/3 Mm; 7 không bị bệnh (là con của 3) Mm → 10 không bị bệnh (là con của 6, 7) 2/5MM : 3/5 Mm.

12 bị bệnh mm, 8 và 9 không bị bệnh (sinh con số 12) Mm; 11 và 13 không bị bệnh (là con của 8, 9) 1/3MM : 2/3 Mm.

- Xét bệnh N ta có kiểu gen của những người trong phả hệ là:

2 nam giới không bị bệnh hh, 5 nữ giới không bị bệnh (là con của 2) Hh hoặc hh; 6 nam giới bị bệnh (là con của 2) Hh; 1 nữ giới không bị bệnh (là mẹ của 5, 6) Hh.

3 nữ giới không bị bệnh (có mẹ bị bệnh HH) Hh; 4 nam giới không bị bệnh hh; 7 nữ giới không bị bệnh (là con của 3, 4) 1/2Hh : 1/2hh.

6 Hh × 7 (1/2Hh : 1/2hh) → 10: nam giới bị bệnh: 1/5HH : 4/5Hh.

9 nam giới không bị bệnh hh, 8 nữ giới bị bệnh HH; 11, 12 và 13 đều có kiểu gen Hh.

II đúng. Có 7 người chưa xác định được kiểu gen là 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13.

III sai. Có tối đa 6 người có thể có kiểu gen dị hợp 2 cặp là 1, 6, 7, 10, 11, 13.

- Xác suất sinh con không bị bệnh M có kiểu gen đồng hợp của cặp vợ chồng 10, 11 là: (2/5MM : 3/5 Mm) × (1/3MM : 2/3 Mm) → MM = 7/10 × 2/3 = 14/30.

Xác suất sinh con gái không bị bệnh N có kiểu gen đồng hợp của cặp vợ chồng 10, 11 là: (1/5HH : 4/5Hh) × Hh → hh = 2/5 × 1/2 × 1/2 = 1/10

→ Xác suất sinh con gái không bị bệnh N, M có kiểu gen đồng hợp của cặp vợ chồng 10, 11 là: MMhh = 14/30 × 1/10 = 7/150 (IV đúng) 
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